
STT SBD MSSV Ngày sinh Lớp
Sáng 

THN

Chiều 

LLCT

1 LTDHKT01 1662101020 Hoàng Văn Sơn 20/02/1993 LTDHK12-KT1 X

2 DHQT01 122104039 Kiều Đình Quốc 12/10/1986 DHK8-QT1 X X

3 DHQT02 132116066 Nguyễn Thị Hồng Vy 03/11/1989 DHK9-QT2 X X

4 DHQT03 1561206028 Nguyễn Ái Trinh 01/9/1994 DHK11-QT2 X X

5 DHQT04 1661106033 Trần Thùy Vân 02/7/1996 DHK12-QT2 X X

6 DHQT05 1661206004 Vũ Thị Minh Khoa 10/01/1983 DHK12-QT2 X

7 DHCT01 122108004 Đoàn Mạnh Cường 28/4/1984 DHK8-MA2 X
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